
TT MA Trường Tiểu học SL dự thi Đậu Ghi chú
1 0 Ngoại tỉnh 2 2
3 1107 Tiểu học Điền An, xã Phong An 2 1
4 1110 TH Tây Hiền, xã Phong Hiền 3 0
5 1111 TH Đông Hiền, xã Phong Hiền 1 0
6 1112 TH Trần Quốc Toản,TT Phong Điền 4 3
7 1122 TH Điền Hương, xã Điền Hương 1 0
8 1125 TH Điền Hòa, xã Điền Hòa 2 0
9 1126 TH Điền Hải, xã Điền Hải 1 1

10 1203 Tiểu học số 3 Quảng Phú 1 1
11 1214 Tiểu học số 3 Quảng Thành 1 1
12 1219 Tiểu học Quảng Thái 1 1
13 1241 Tiểu học Trần Quốc Toản 1 1
14 1301 Tiểu học Hương Vân (phường Hương Vân) 3 2
15 1304 Tiểu học Tứ Hạ 2 (phường Tứ Hạ) 2 1
16 1305 Tiểu học Hương Văn 1 (phường Hương Văn) 2 2
17 1309 Tiểu học Hương Toàn 1 (xã Hương  Toàn) 1 0
18 1310 Tiểu học Hương Toàn 2 (xã Hương  Toàn) 2 2
19 1313 Tiểu học Hương Chữ 2 (phường Hương Chữ) 1 0
20 1315 Tiểu học Hương Hồ 1 (phường Hương Hồ) 2 0
21 1317 Tiểu học Hương Vinh 1 (xã Hương Vinh) 8 1
22 1318 Tiểu học Hương Vinh 2 (xã Hương Vinh) 5 1
23 1322 Tiểu học Vân An (xã Hương Phong) 1 1
24 1401 Tiểu học Nguyễn Trãi 21 7
25 1402 Tiểu học Ngô Kha 5 0
26 1403 Tiểu học Triều Sơn Tây 1 0
27 1404 Tiểu học Số 1 An Đông 18 1
28 1405 Tiểu học Phú Hậu 8 1
29 1406 Tiểu học Số 2 Kim Long 11 6
30 1407 Tiểu học Trường An 39 5
31 1408 Tiểu học Phú Bình 6 1
32 1409 Tiểu học Thủy Xuân 2 0
33 1410 Tiểu học Vỹ Dạ 48 10
34 1411 Tiểu học Thủy Biều 25 2
35 1412 Tiểu học Quang Trung 123 20
36 1413 Tiểu học Phú Cát 23 7
37 1414 Tiểu học An Hòa 1 0
38 1415 Tiểu học Phú Thuận 15 1
39 1416 Tiểu học Thuận Thành 30 3
40 1417 Tiểu học Thanh Long 19 5
41 1418 Tiểu học Lê Lợi 230 80
42 1419 Tiểu học Xuân Phú 14 1
43 1420 Tiểu học Thuận Hòa 50 9
44 1421 Tiểu học Trần Quốc Toản 121 37
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45 1422 Tiểu học Thuận Lộc 32 3
46 1423 Tiểu học Phú Hòa 33 15
47 1424 Tiểu học Lý Thường Kiệt 47 6
48 1425 Tiểu học Hương Sơ 2 0
49 1426 Tiểu học Phước Vĩnh 30 3
50 1427 Tiểu học Vĩnh Ninh 176 36
51 1428 Tiểu học Ngự Bình 8 1
52 1429 Tiểu học Hương Long 6 0
53 1430 Tiểu học Tây Lộc 20 5
54 1431 Tiểu học Số 1 Kim Long 2 0
55 1432 Tiểu học Phường Đúc 32 3
56 1433 Tiểu học Số 2 An Đông 11 2
57 1434 Tiểu học An Cựu 37 1
58 1435 Tiểu học Phú Lưu 4 0
59 1436 Tiểu học Huế Star 2 1
60 1438 Tiểu học ý Tưởng 2 1
61 1502 Tiểu học Vinh An 2 ( xã Vinh An) 1 0
62 1505 Tiểu học Vinh Xuân 1 ( xã Vinh Xuân) 1 0
63 1511 Tiểu học Phú Thuận 2 ( xã Phú Thuận) 1 0
64 1514 Tiểu học Phú Tân ( TT Thuận An) 6 0
65 1515 Tiểu học Dương Nổ ( xã Phú Dương) 7 2
66 1516 Tiểu học Phú Dương ( xã Phú Dương) 2 0
67 1519 Tiểu học Phú Thanh ( xã Phú Thanh) 1 1
68 1520 Tiểu học Phú Thượng 1 (xã Phú Thượng) 14 2
69 1522 Tiểu học Phú Mỹ 1 ( xã Phú Mỹ) 7 0
70 1523 Tiểu học Phú Mỹ 2 ( xã Phú Mỹ) 1 0
71 1526 Tiểu học Phú Hồ ( xã Phú Hồ) 1 0
72 1531 Tiểu học Phú Đa 1  (TT Phú Đa ) 1 0
73 1534 Tiểu học Vinh Phú ( xã Vinh Phú) 2 1
74 1535 Tiểu học Vinh Thái ( xã Vinh Thái) 1 0
75 1602 Tiểu học Cư Chánh, xã Thủy Bằng 4 1
76 1603 Tiểu học Thủy Vân, xã Thủy Vân 5 0
77 1604 Tiểu học Thanh Toàn, xã Thủy Thanh 5 0
78 1606 Tiểu học Thủy Dương, P Thủy Dương 5 0
79 1607 Tiểu học Thanh Tân, P. Thuỷ Dương 4 0
80 1608 Tiểu học Dạ Lê, P. Thuỷ Phương 11 6
81 1609 Tiểu học Thanh Lam, P. Thuỷ Phương 2 0
82 1610 Tiểu học số 1 Thủy Châu, P. Thủy Châu 10 3
83 1612 Tiểu học số 1 Phú Bài, P. Phú Bài 15 3
84 1613 Tiểu học số 2 Phú Bài, P. Phú Bài 19 4
85 1701 TH An Nong 1 xã Lộc Bổn 2 0
86 1704 TH Lộc Sơn 1 xã Lộc Sơn 1 0
87 1707 TH Nam Phổ Hạ xã Lộc An 1 0
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88 1715 TH Thị Trấn PL thị trấn PL 1 0
89 1717 TH Số 1 Lộc Trì xã Lộc Trì 2 2
90 1719 TH Nước Ngọt 1 xã Lộc Thủy 1 0
91 1721 TH Lộc Tiến xã Lộc Tiến 3 0
92 1722 TH Bình An xã Lộc Vĩnh 1 0
93 1723 TH Lăng Cô thị trấn Lăng Cô 6 1
94 1810 Tiểu học thị trấn Khe Tre 5 2
95 1914 Tiểu học Kim Đồng 8 0
96 1917 Tiểu học Sơn Thủy 1 0

1459 322

Thống kê chung SLDT Đậu
Huyện Phong Điền 14 5
Huyện Quảng Điền 4 4
Thị xã Hương Trà 27 10
Thành phố Huế 1254 273
Huyện Phú Vang 46 6
Thị xã Hương Thuỷ 80 17
Huyện Phú Lộc 18 3
Huyện nam Đông 5 2
Huyện A Lưới 9 0

1457 320
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